UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
Tổng hợp thi đua 20-11
	STT
	LỚP
	Báo tường
	Điểm
	Văn nghệ
	Điểm
	Ngày, giờ học tốt
	Điểm
	Trang trí lớp
	Điểm
	Tổng
	Tổng hợp

	1
	6A1
	XS
	10
	
	
	XS
	10
	Nhất
	9
	29
	XS

	2
	6A2
	
	
	XS
	10
	XS
	10
	XS
	10
	30
	XS

	3
	6A3
	Nhất
	9
	
	
	Ba
	7
	XS
	10
	28
	Nhất

	4
	6A4
	
	
	Ba
	7
	Nhất
	9
	Ba
	7
	23
	Ba

	5
	6A5
	Nhì
	8
	
	
	Nhất
	9
	Ba
	7
	24
	Nhì

	6
	6A6
	Nhì
	8
	
	
	Nhì
	8
	Nhì
	8
	24
	Nhì

	7
	6A7
	
	
	Ba
	7
	Ba
	7
	Ba
	7
	21
	Ba

	8
	7A1
	Nhất
	9
	
	
	XS
	10
	Nhì
	8
	27
	Nhất

	9
	7A2
	
	
	Nhất
	9
	Nhất
	9
	Nhất
	9
	27
	Nhất

	10
	7A3
	
	
	Nhì
	8
	Nhất
	9
	Nhì
	8
	25
	Nhì

	11
	7A4
	Nhì
	8
	
	
	Ba
	7
	Nhất
	9
	24
	Nhì

	12
	7A5
	Ba
	7
	
	
	Ba
	7
	Nhất
	9
	23
	Ba

	13
	7A6
	
	
	Ba
	7
	Nhì
	8
	Nhất
	9
	24
	Nhì

	14
	7A7
	Ba
	7
	
	
	Nhất
	9
	Ba
	7
	23
	Ba

	15
	8A1
	
	
	Nhất
	9
	Nhất
	9
	Nhì
	8
	26
	Nhì

	16
	8A2
	
	
	Nhì
	8
	Nhất
	9
	Nhì
	8
	25
	Nhì

	17
	8A3
	
	
	Nhất
	9
	XS
	10
	XS
	10
	29
	XS

	18
	8A4
	Nhất
	9
	
	
	Nhì
	8
	Nhất
	9
	26
	Nhì

	19
	8A5
	
	
	XS
	10
	Nhì
	8
	Nhất
	9
	27
	Nhất

	20
	8A6
	
	
	Nhì
	8
	Ba
	7
	Nhì
	8
	23
	Ba

	21
	8A7
	Nhì
	8
	
	
	Ba
	7
	Ba
	7
	22
	Ba

	22
	9A1
	
	
	Nhì
	8
	XS
	10
	Nhì
	8
	26
	Nhì

	23
	9A2
	
	
	Nhất
	9
	XS
	10
	Ba
	7
	26
	Nhì

	24
	9A3
	
	
	Ba
	7
	Ba
	7
	Ba
	7
	21
	Ba

	25
	9A4
	Nhì
	8
	
	
	Nhất
	9
	Nhất
	9
	26
	Nhì

	26
	9A5
	Ba
	7
	
	
	Nhì
	8
	Ba
	7
	22
	Ba

	27
	9A6
	Nhì
	8
	
	
	Ba
	7
	Ba
	7
	21
	Ba


                                              Thượng Thanh, ngày 19 tháng 11 năm 2020
                                             Ban giám hiệu


